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Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và mua hải sản của Cty chúng tôi!
Trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá các loại sản phẩm bên Công ty,ngoài ra Cty còn rất nhiều loại mặt hàng
hải sản khác  sẽ phục vụ thêm theo nhu cầu của quý khách .

STT TÊN HÀNG Quy cách đóng  ĐVT  ĐG (vnđ/kg) GHI CHÚ

1 Mực lá (  Hoặc ống thước)  1-2 con /kg đông rời  Kg - 380.000 ₫-       

2 Mực lá ( Hoặc ống thước)  2-4 con /kg đông rời  Kg - 350.000 ₫-       
3 Mực lá - ống  4-6 con /kg 500gr/hộp  Kg - 330.000 ₫-       
4 Mực ống 8-12 con/ kg ông Lao 500gr/hộp  Kg - 350.000 ₫-       
5 Ống lỡ hấp 500gr/hộp  Kg - 300.000 ₫-       
6 Ống tép sống 500gr/hộp  Kg - 190.000 ₫-       
7 Tôm  sú ( thẻ) Biển10-12 con/kg' 500gr/hộp  Kg - 500.000 ₫-       
8 Tôm  sú ( thẻ) Biển14 con/kg' 500gr/hộp  Kg - 480.000 ₫-       
9 Tôm nõn lột vỏ 500gr/hộp  Kg - 350.000 ₫-       

10 Mực tuộc nguyên liệu 500gr/hộp  Kg - 160.000 ₫-       
11 Mực tuộc làm sạch 500gr/hộp  Kg - 180.000 ₫-       
12 Mực trứng sống đông khay 500gr/hộp  Kg - 450.000 ₫-       
13 Nang nguyên liệu 1-2 con /kg đông rời  Kg - 200.000 ₫-       
14 Nang xô làm sạch đông rời  Kg - 210.000 ₫-       
15 Cá trích tươi làm sạch cắt đầu 500gr/hộp  Kg - 100.000 ₫-       
16 Cá trích tươi làm sạch filet 500gr/hộp  Kg - 140.000 ₫-       



17 Cá Bớp  lát 500gr/hộp  Kg - 370.000 ₫-       
18 Cá bớp nguyên con đông rời  Kg - 270.000 ₫-       
19 Cá mú sống nguyên con ( tươi - đông)  Kg - 280.000 ₫-       
20 Cá Thu  lát đông rời  Kg - 260.000 ₫-       
21 Cá thu nc 3- 6 ký/con đông rời  Kg - 220.000 ₫-       
22 Cá chim đen làm sạch đông rời  Kg - 220.000 ₫-       
23 Cá chim trắng làm sạch đông rời  Kg - 230.000 ₫-       
24 Cá Bạc má nguyên con đông rời  Kg - 65.000 ₫-         
25 Cá Bạc má  làm sạch 500gr/hộp  Kg - 95.000 ₫-         
26 Cá đỏng nguyên con đông rời  Kg - 90.000 ₫-         
27 Cá đỏng làm sạch 500gr/hộp  Kg - 120.000 ₫-       
28 Cá ngân nguyên con đông rời  Kg - 95.000 ₫-         
29 Cá ngân làm sạch 500gr/hộp  Kg - 110.000 ₫-       
30 Cá rìa nguyên con đông rời  Kg - 85.000 ₫-         
31 Cá rìa làm sạch 500gr/hộp  Kg - 110.000 ₫-       
32 Cá đục làm sạch 500gr/hộp  Kg - 230.000 ₫-       
33 Cá phèn làm sạch 500gr/hộp  Kg - 150.000 ₫-       
34 Chả cá thác lác 500gr/hộp  Kg - 230.000 ₫-       
35 Cá trứng 500gr/hộp  Kg - 210.000 ₫-       
36 Chả cá thu 500gr/hộp  Kg - 230.000 ₫-       
37 Còi biên mai 500gr/hộp  Kg - 300.000 ₫-       
38 Cá cơm tươi ls 500gr/hộp  Kg - 150.000 ₫-       
39 Thịt ghẹ 500gr/hộp  Kg - 650.000 ₫-       
40 Thịt ghẹ đùi ghẹ 500gr/hộp  Kg - 800.000 ₫-       
41 Cá nhòng khô 500gr/hộp  Kg - 250.000 ₫-       



42 Cá cơm khô 500gr/hộp  Kg - 150.000 ₫-       
43 Cá cơm khô bỏ đầu 500gr/hộp  Kg - 210.000 ₫-       
44 Khô chỉ vàng 500gr/hộp  Kg - 200.000 ₫-       
45 Tôm khô 500gr/hộp  Kg - 850.000 ₫-       
46 Tôm khô loại nhỏ 500gr/hộp  Kg - 700.000 ₫-       
47 Mực khô 500gr/hộp  Kg - 1.550.000 ₫-    
48 Mực khô vừa 500gr/hộp  Kg - 1.300.000 ₫-    
49 Mực khô đồng tiền nhỏ 500gr/hộp  Kg - 900.000 ₫-       
50 Mực 1 nắng 4-5 con/kg  Kg - 700.000 ₫-       
51 Bào ngư nhập Hàn quốc 500gr/hộp  Kg - 280.000 ₫-       
52 Bào ngư tự nhiên PQ 500gr/hộp  Kg - 580.000 ₫-       
53 Tiêu khô loại 1 500gr/hộp  Kg - 350.000 ₫-       
54 Nước chấm Hải sản Chai - 50.000 ₫-         
55 Nước măm cặp Thanh Phương 500 ml 43 đô đạm 2 chai. Căp  Cặp - 245.000 ₫-       
56 Nước măm cặp Thanh Phương 650 ml 43 độ đạm 2 chai. Căp  Cặp - 270.000 ₫-       
57 Nước măm cặp Thanh Phương 6 chai nhỏ  giỏ - 260.000 ₫-       
58 Tiêu xanh tươi 500gr/hộp  Kg - 220.000 ₫-       

Trân trọng!


